








BỘ NỘI VỤ 
 

  

Phụ lục 1 
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2020/TT-BNV ngày       tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 
TT 

chung 
STT từng 
bộ, ngành 

Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  I. TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

1 1 001tn.N/BCB-TCTK Chỉ số phát triển thanh niên (YDI) 5 năm 
Ngày 31 tháng 3 năm sau 
năm báo cáo 

2 2 002tn.N/BCB-TCTK 
Dân số thanh niên, tỷ số giới tính của 
thanh niên 

Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau 

3 3 003tn.N/BCB-TCTK Tỷ suất sinh con của vị thành niên Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau 

4 4 004tn.N/BCB-TCTK 
Tỷ suất thanh niên nhập cư, xuất cư, tỷ suất 
di cư thuần 

 Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau  

5 5 005tn.N/BCB-TCTK 
Thanh niên và tình hình về lao động 
thanh niên 

Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau 

6 6 006tn.N/BCB-TCTK Tỷ lệ thanh niên không biết chữ Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau 

7 7 007tn.N/BCB-TCTK 
Tỷ lệ thanh niên được cung cấp thông tin 
về chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe 
tình dục 

Năm Ngày 31 tháng 3 năm sau 
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